
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  

TÂN BÌNH – BÌNH DƯƠNG 

Số:        /QĐ-THPTTB-BD 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng    năm  

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và lao động hợp đồng  

Năm học 2025 - 2026  

  

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT TÂN BÌNH – BÌNH DƯƠNG 

Căn cứ Thông tư số 15/2026/TT-BGDĐT ngày ngày 24 tháng 3 năm 2026 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường tiểu 

học, trường trung học sơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông 

có nhiều cấp học; 

Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của 

Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị 

định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất 

lượng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức;  

Căn cứ Quyết định số 2356/QĐ-SGDĐT ngày 01 tháng 12 năm 2025 của 

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế đánh giá, 

xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân công chức, người lao 

động làm việc tại các Phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và công chức quản 

lý, viên chức quản lý làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo 

dục và Đào tạo;  

Căn cứ Công văn số 3748/SGDĐT-TCCB ngày 28 tháng 4 năm 2026 của 

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện đánh giá, 

xếp loại chất lượng đối với viên chức đơn vị sự nghiệp công lập năm học 2025 - 

2026;  

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Trường THPT 

Tân Bình – Bình Dương ngày 25 tháng 5 năm 2026, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm học 2025 - 2026 đối 

với 41 viên chức và 06 lao động hợp đồng Trường THPT Tân Bình – Bình 

Dương, trong đó:  

1. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 09 người.  

2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 38 người. 

(Danh sách đính kèm). 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.  
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Điều 3. Tổ trưởng văn phòng, Tổ chuyên môn và các tổ chức đoàn thể 

Trường THPT Tân Bình – Bình Dương, trưởng đơn vị có liên quan và các cá 

nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Niêm yết (web, zalo, thông báo,...); 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Cường 
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DANH SÁCH 

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC 

VÀ LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG, NĂM HỌC 2025 -2026 

(Kèm theo Quyết định số …../QĐ-THPTTB-BD ngày   tháng    năm    của Hiệu 

trưởng Trường THPT Tân Bình – Bình Dương) 
 

 

STT Họ và tên Chức vụ Đánh giá, xếp loại Ghi chú 

1 Bà Nguyễn Thị Thanh 

 Giáo viên 

Trường THPT 

Tân Bình - Bình 

Dương 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

 

2 Ông Trần Thanh Việt 

Tổ trưởng 

chuyên môn 

Trường THPT 

Tân Bình - Bình 

Dương 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

 

3 Bà Nguyễn Thị Mai 

Chủ tịch công 

đoàn Trường 

THPT Tân Bình 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

 

4 Ông Hoàng Ngọc Bảo 

Tổ trưởng 

chuyên môn 

Trường THPT 

Tân Bình - Bình 

Dương 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

 

5 Bà Lê Thị Phương Dung 

Tổ trưởng 

chuyên môn 

Trường THPT 

Tân Bình - Bình 

Dương 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

 

6 Bà Chế Thị Thuận 

Tổ trưởng 

chuyên môn 

Trường THPT 

Tân Bình - Bình 

Dương 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

 

7 Bà Lê Thị Hoài Tâm 

Giáo viên 

Trường THPT 

Tân Bình - Bình 

Dương 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

 

8 Ông Nguyễn Phát Lộc 

Giáo viên 

Trường THPT 

Tân Bình - Bình 

Dương 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

 

9 Bà Huỳnh Thị Yến 

Giáo viên 

Trường THPT 

Tân Bình - Bình 

Dương 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 
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10 Bà Đào Thị Minh Thùy 

Tổ phó chuyên 

môn Trường 

THPT Tân Bình 

- Bình Dương 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

 

11 Bà Đổng Thị Thu Nguyệt 

Giáo viên 

Trường THPT 

Tân Bình - Bình 

Dương 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

 

12 Bà Trần Thị Mỹ Phượng 

Giáo viên 

Trường THPT 

Tân Bình - Bình 

Dương 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

 

13 Ông Nguyễn Hòa Đồng 

Giáo viên 

Trường THPT 

Tân Bình - Bình 

Dương 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

 

14 Bà Dương Thị Thanh Trúc 

Tổ phó chuyên 

môn Trường 

THPT Tân Bình 

- Bình Dương 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

 

15 Bà Vũ Thị Trinh 

Giáo viên 

Trường THPT 

Tân Bình - Bình 

Dương 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

 

16 Bà Nguyễn Thị Ngọc Hân 

Giáo viên 

Trường THPT 

Tân Bình - Bình 

Dương 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

 

17 Bà Nguyễn Thị Thương 

Giáo viên 

Trường THPT 

Tân Bình - Bình 

Dương 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

 

18 Ông Nguyễn Đình Thép 

Giáo viên 

Trường THPT 

Tân Bình - Bình 

Dương 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

 

19 Ông Trần Minh Đức 

Giáo viên 

Trường THPT 

Tân Bình - Bình 

Dương 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

 

20 Bà Đoàn Thị Hồng Son 

Giáo viên 

Trường THPT 

Tân Bình - Bình 

Dương 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

 

21 
Bà Nguyễn Thị Cẩm 

Nhung 

Tổ phó chuyên 

môn Trường 

THPT Tân Bình 

- Bình Dương 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
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22 Ông Lê Hành Pháp 

Giáo viên 

Trường THPT 

Tân Bình - Bình 

Dương 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

 

23 Bà Lê Thị Hồng Thủy 

Giáo viên 

Trường THPT 

Tân Bình - Bình 

Dương 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

 

24 Bà Lê Thị Thi 

Giáo viên 

Trường THPT 

Tân Bình - Bình 

Dương 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

 

25 Bà Võ Thanh Tuyền                      

Giáo viên 

Trường THPT 

Tân Bình - Bình 

Dương 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

 

26 Bà Huỳnh Hoàng Mai Nhi 

Giáo viên 

Trường THPT 

Tân Bình - Bình 

Dương 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

 

27 Bà Nguyễn Thị Thu Uyên 

Giáo viên 

Trường THPT 

Tân Bình - Bình 

Dương 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

 

28 Ông Nguyễn Văn Hiệu 

Giáo viên 

Trường THPT 

Tân Bình - Bình 

Dương 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

 

29 Nguyễn Thị Diệu 

Giáo viên 

Trường THPT 

Tân Bình - Bình 

Dương 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

 

30 Phan Thị Hằng Hương 

Giáo viên 

Trường THPT 

Tân Bình - Bình 

Dương 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

 

31 Nguyễn Văn Lợi 

Tổ phó chuyên 

môn Trường 

THPT Tân Bình 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

 

32 Ông Nguyễn Hiếu Tâm 

Giáo viên 

Trường THPT 

Tân Bình - Bình 

Dương 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

 

33 Ông Huỳnh Tấn Lập 

 Giáo viên 

Trường THPT 

Tân Bình - Bình 

Dương 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
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34 Bà Nguyễn Thị Hoa 

 Giáo viên 

Trường THPT 

Tân Bình - Bình 

Dương 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

 

35 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 

Giáo viên 

Trường THPT 

Tân Bình - Bình 

Dương 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

 

36 Ông Trần Ngọc Trương 

Giáo viên 

Trường THPT 

Tân Bình - Bình 

Dương 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

 

37 Bà Nguyễn Thị Hải 

Tổ trưởng văn 

phòng Trường 

THPT Tân Bình 

- Bình Dương 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

 

38 Bà Hà Thị Thùy 

Nhân viên Kế 

toán Trường 

THPT Tân Bình 

- Bình Dương 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

 

39 Bà Nguyễn Thị Thu 

Nhân viên văn 

thư Trường 

THPT Tân Bình 

Bình Dương 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

 

40 Bà Nguyễn Thị Hương 

Nhân viên thư 

viện Trường 

THPT Tân Bình 

- Bình Dương 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

 

41 Bà Nguyễn Thị Xuân 

Nhân viên Y tế 

Trường THPT 

Tân Bình - Bình 

Dương 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

 

42 Ông Lê Mạnh Hùng  

Nhân viên bảo 

vệ Trường 

THPT Tân Bình 

- Bình Dương 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

 

43 Bà Nguyễn Thị Hà 

Nhân viên phục 

vụ Trường 

THPT Tân Bình 

- Bình Dương 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

 

44 Ông Đặng Đình Thìn 

Nhân viên bảo 

vệ Trường 

THPT Tân Bình 

- Bình Dương 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

 

45 Bà Trịnh Vân Anh 

Nhân viên phục 

vụ Trường 

THPT Tân Bình 

- Bình Dương 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
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46 Ông Nguyễn Sinh Thành 

Nhân viên bảo 

vệ Trường 

THPT Tân Bình 

- Bình Dương 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

 

47 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ 

Nhân viên Giáo 

vụ Trường 

THPT Tân Bình 

- Bình Dương 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

 

 

Danh sách trên gồm có 47 người./. 
 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - BCYCP - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-06-13T18:27:17+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
	Nguyễn Thế Cường<cuongnt.gd@binhduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2026-06-13T21:00:42+0700


		2026-06-13T21:00:42+0700


		2026-06-13T21:00:42+0700


		2026-06-13T21:00:42+0700


		2026-06-13T21:00:42+0700


		2026-06-13T21:00:42+0700


		2026-06-13T21:00:42+0700


		2026-06-13T21:00:42+0700


		2026-06-13T21:00:42+0700


		2026-06-13T21:00:42+0700




